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QUY CHẾ

Quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số…. /2025/QĐ-UBND)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng
1. Quy chế này quy định về công tác quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện, thụ hưởng và quản lý các chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 2. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí theo quy định tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công tỉnh Ninh Bình.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng và điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công


1. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.


2. Điều kiện để được hỗ trợ kinh phí khuyến công thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.


Điều 4. Ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công


Các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất vào các ngành nghề, lĩnh vực theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Nghị định số 235/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công được hưởng chính sách khuyến công.

Điều 5. Nội dung cơ bản của đề án khuyến công


Nội dung Đề án khuyến công địa phương xây dựng theo quy định tại Điều 5
Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
Điều 6. Nội dung hoạt động khuyến công
Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4, Điều 1 Nghị định số 235/2025/NĐ-CP.

Điều 7. Mức chi hoạt động khuyến công 

Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công tỉnh Ninh Bình.
Điều 8. Xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Chương trình khuyến công địa phương từng giai đoạn, trình Ủy ban nhân dân  tỉnh phê duyệt.


Điều 9. Trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương

1. Căn cứ Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan, trên cơ sở đăng ký kế hoạch của các xã, phường, đơn vị, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổng hợp, xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương trình Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 9 của năm thực hiện.
2. Sở Công Thương tổ chức thẩm định các đề án, nhiệm vụ khuyến công thông qua Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Công Thương quyết định thành lập. Sau khi thẩm định, các đề án, nhiệm vụ được tổng hợp thành kế hoạch khuyến công địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 10. Nội dung thẩm định


Nội dung thẩm định Đề án khuyến công địa phương theo quy định tại Điều 9, Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
Điều 11. Điều chỉnh, dừng triển khai thực hiện đề án khuyến công
1. Trong trường hợp cần điều chỉnh hoặc dừng triển khai thực hiện đề án khuyến công, các tổ chức, cá nhân lập đề án phải có văn bản gửi Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh hoặc dừng thực hiện đề án.
2. Trên cơ sở đề nghị điều chỉnh đề án của các tổ chức, cá nhân, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương. Sở Công Thương xem xét, quyết định điều chỉnh hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, cụ thể như sau:

a) Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với các điều chỉnh: Tăng tổng mức kinh phí hỗ trợ, thay đổi nội dung hoạt động khuyến công.
b) Sở Công Thương quyết định đối với các điều chỉnh không làm thay đổi hoặc điều chỉnh giảm tổng mức kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.
3. Đối với các đề án khuyến công có sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện hoặc không đáp ứng được yêu cầu, Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định dừng thực hiện.
Điều 12. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí khuyến công

1. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bố trí đối với hoạt động khuyến công thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định tại quy chế này.

2. Hàng năm, căn cứ Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đề xuất của các xã, phường, đơn vị; Nghị quyết ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công tỉnh Ninh Bình của Hội đồng nhân dân tỉnh; Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại xây dựng dự toán kinh phí khuyến công gửi Sở Công Thương để tổng hợp chung trong dự toán ngân sách nhà nước của Sở Công Thương, gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách và pháp Luật Đầu tư công.

3. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Sở Công Thương thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công địa phương cho đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định hiện hành.

4. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao, các đơn vị gửi hồ sơ, chứng từ đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện kiểm soát.

5. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi cho đề án, nhiệm vụ khuyến công theo quy định hiện hành.

Điều 13. Chứng từ chi


Chứng từ chi là toàn bộ chứng từ thanh toán gồm phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi hoặc giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và chứng từ gốc của từng nội dung chi theo quy định hiện hành

Điều 14. Công tác hạch toán, quyết toán kinh phí khuyến công

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Phân công nhiệm vụ

1. Sở Công Thương 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của tỉnh, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn.

b) Thành lập hội đồng thẩm định các đề án khuyến công và nghiệm thu kết quả thực hiện theo quy định.
c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh, chính quyền địa phương tuyên truyền công tác khuyến công đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

đ) Theo dõi, đánh giá, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động khuyến công theo quy định.

e) Tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các hoạt động khuyến công trên địa bàn địa tỉnh.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề xuất của Sở Công Thương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

3. Các sở, ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo ngành, lĩnh vực, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và thực hiện chương trình khuyến công từng giai đoạn.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường

a) Hướng dẫn các đơn vị trong phạm vi quản lý của địa phương đăng ký nội dung hỗ trợ; xem xét tham gia ý kiến đối với đơn vị đề nghị hỗ trợ.

b) Căn cứ chương trình khuyến công giai đoạn, ngân sách địa phương, hàng năm Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đối với các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khuyến công; tham gia nghiệm thu đề án để đánh giá thực tế mức độ hoàn thành các nội dung đề án được phê duyệt.

5. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công trình Sở Công Thương thẩm định.
b) Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp kinh phí khuyến công được giao, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh khi được phê duyệt; tổ chức nghiệm thu đề án theo quy định.
c) Hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động khuyến công về Sở Công Thương theo quy định; tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả hoạt động khuyến công theo yêu cầu của cấp trên.

d) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về các chương trình, đề án khuyến công theo quy định. 

6. Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công

a) Chuẩn bị hồ sơ đề án đề nghị hỗ trợ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của hồ sơ, các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý; triển khai thực hiện đúng các nội dung theo đề án được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện đề án. Trong trường hợp không thực hiện được đề án, phương án đã nêu trong hồ sơ, phải báo cáo Sở Công Thương, đồng thời hoàn trả lại khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận.

b) Chịu trách nhiệm và tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện đề án.

c) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu đề án khuyến công theo quy định của pháp luật.
Điều 16. Điều kiện chuyển tiếp

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới.
Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, sử dụng và tạo nguồn Kinh phí khuyến công được xem xét khen thưởng theo chế độ hiện hành.

2. Tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, vi phạm để được hưởng các khoản hỗ trợ từ kinh phí khuyến công thì phải hoàn trả đầy đủ và tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.
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